
2. Mẫu 02: Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật 

ỦY BAN NHÂN DÂN​
XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU...​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
  …, ngày … tháng … năm … 

  

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP 
CẬN PHÁP LUẬT 

Tiêu chí, 
chỉ tiêu 
tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 
tiếp cận pháp luật 

Mức độ 
đạt 

chuẩn 
theo quy 

định 

Kết quả 
thực hiện 

Kết quả 
tự đánh 

giá 

Tài liệu 
chứng 
minh 

mức độ 
đạt các 
tiêu chí, 
chỉ tiêu 
tiếp cận 

pháp luật 

Chữ ký 
của 
công 
chức 
phụ 

trách 

    (1) (2) (3) (4)   

Tiêu chí 1 Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

Đạt 
03/03 chỉ 

tiêu 
        

Chỉ tiêu 1 

Văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân cấp 
xã được ban hành đúng 
thời hạn và đúng quy định 
của pháp luật về ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật 

Đạt 
01/01 

nội dung 
        

  

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân, Quyết định 
của Ủy ban nhân dân cấp 
xã được ban hành đúng 
thời hạn và đúng quy định 
của pháp luật về ban hành 

100%         



văn bản quy phạm pháp 
luật 

Chỉ tiêu 2 ……………………….           

Chỉ tiêu 3 ……………………….           

Tiêu chí 2 Tiếp cận thông tin, phổ 
biến, giáo dục pháp luật           

………… …………………………           

Tiêu chí 3 Hoà giải ở cơ sở ……         

………… ……………………………           

Chỉ tiêu 4 

Bảo đảm nguồn lực về 
con người và kinh phí, cơ 
sở vật chất, phương tiện 
để triển khai công tác hòa 
giải ở cơ sở theo của quy 
định pháp luật về hòa giải 
ở cơ sở 

Đạt 
04/04 

nội dung 
        

  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã 
bố trí công chức làm công 
tác hoà giải ở cơ sở, bảo 
đảm cơ sở vật chất, 
phương tiện triển khai 
công tác hoà giải ở cơ sở 
trên địa bàn cấp xã 

……..         

  

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 
cung cấp tài liệu, tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, kỹ năng hoà giải ở cơ 
sở 

≥ 90%         

  

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được 
hỗ trợ kinh phí hoạt động 
đúng mức chi theo quy 
định 

100%         

  

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà 
giải được hỗ trợ thù lao 
cho hoà giải viên đúng 
mức chi theo quy định 

100%         

Kết quả chung (5)   



Ghi chú: 

(1): Ghi rõ mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I. 

(2): Đối với các nội dung có mức độ đạt chuẩn xác định theo tỷ lệ % thì đề nghị ghi rõ tỷ 
lệ % đạt được; đối với các nội dung còn lại đề nghị nêu rõ kết quả thực hiện cụ thể. 

(3): Đối với dòng “Tiêu chí…”: Ghi rõ số lượng chỉ tiêu đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 chỉ 
tiêu”); đối với dòng “Chỉ tiêu…”: Ghi rõ số lượng nội dung đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 nội 
dung”); đối với dòng nội dung: Ghi rõ “Đạt” (trong trường hợp đáp ứng mức độ đạt 
chuẩn theo quy định tại Phụ lục I) hoặc “Không đạt” (trong trường hợp không đáp ứng 
mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I). 

(4): Liệt kê danh mục các tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 
pháp luật.  

(5): Ghi rõ “Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp tất cả các nội dung của 
chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) hoặc “Không đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật” (trong trường hợp có từ 01 nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trở lên 
không đạt)./. 

  

CHỦ TỊCH​
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI THỰC HIỆN​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 


